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Cho một cơ sở dữ liệu quản lý khóa học gồm các bảng dữ liệu theo mẫu sau:
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Dữ liệu SINHVIEN
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Dữ liệu KHOAHOC


Dữ liệu SINHVIEN

Dữ liệu SINHVIEN


Dữ liệu SINHVIEN
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Dữ liệu SINHVIEN





Dữ liệu SINHVIEN

Dữ liệu KHOAHOC

          Câu 1: (1 điểm)
Hãy xác định các kiểu dữ liệu tương ứng cho từng thuộc tính của từng bảng dữ liệu trên. Dùng công cụ Query Analyzer trong SQL Server với lệnh CREATE TABLE để tạo các bảng trên.
Câu 2: (1 điểm)
Dùng lênh ALTER TABLE, tạo các khóa chính và khóa ngoại (nếu có) cho từng bảng dữ liệu trên.
Câu 3: (1 điểm)
Tạo ràng buộc trên cột điểm phải nhận giá trị từ 0 đến 10. Giá trị mặc định cho cột điểm là 0.
Câu 4: (1 điểm)
Dùng câu lệnh INSERT để nhập liệu theo dữ liệu các bảng dữ liệu trên. (Nếu cần thiết, sinh viên tự cho dữ liệu thêm. Tối thiểu mỗi bảng 5 mẫu tin).

Câu 5: (1 điểm)
Cho biết kết quả của sinh viên có mã số  sinh viên ‘SV01’ học khóa học có mã khóa học ‘KH01’. Thông tin gồm mã sinh viên, tên, khóa học, ngày thi, điểm. Có kiểm tra các trường hợp như SV01 không đăng kí học môn nào, hay có đăng ký học nhưng không có đăng ký khóa học ‘KH01’.
Câu 6: (1 điểm)
Tạo view có tên vw_SinhVien_Rot bao gồm các sinh viên có điểm thi <5. Thông tin gồm mã sinh viên, mã khóa học, giảng viên, ngày thi, điểm. Ngày thi yêu cầu định dang dd/mm/yyyy. Có kiểm tra sự tồn tại trước của view này, nếu đã tồn tại tiến hành xóa view này.
Câu 7: (1.5 điểm)
a. Tạo stored procedure Spud_SV_KH để đưa vào một sinh viên và mã khóa học, trả về điểm, nếu sinh viên này đậu (điểm>=5). Nếu không có sinh viên thì thông báo ‘ không có sinh viên này’, nếu sinh viên không học khóa đó thì thông báo ‘sinh viên chưa học khóa này’, nếu rớt cũng thông báo ‘ rớt ’ 
b. Viết câu lệnh gọi stored procedure cho từng trường hợp trên. 
Câu 8: (1.5 điểm)
a. Thêm cột tổng lệ phí thi(TONGLEPHITHI) vào bảng sinh viên.
b. Tạo stored procedure Spud_SV_TongLePhi và dựa vào bảng kết quả dùng Cursor cập nhật TONGLEPHITHI như sau: TONGLEPHITHI = sum(LEPHITHI).
Câu 9: (1 điểm)
Tạo trigger thỏa mãn điều kiện, khi xóa 1 sinh viên sẽ xóa các thông tin liên quan.
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NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	CREATE DATABASE QL_KHOAHOC

USE QL_KHOAHOC 
GO
CREATE TABLE SINHVIEN
(
	0.25 DIEM
)   

CREATE TABLE KHOAHOC
(
	0.25 DIEM
) 
CREATE TABLE KETQUA
(
	0.5 DIEM
) 

	1 điểm

	Câu 2
	
	ALTER TABLE SINHVIEN
ADD CONSTRAINT PK_SINHVEN PRIMARY KEY(MASV)

ALTER TABLE KHOAHOC
ADD CONSTRAINT PK_KHOAHOC PRIMARY KEY(MAKH)

ALTER TABLE KETQUA
ADD CONSTRAINT PK_KETQUA PRIMARY KEY(MASV,MAKH)
ALTER TABLE KETQUA
ADD CONSTRAINT FK_KETQUA_SINHVIEN FOREIGN KEY(MASV) REFERENCES SINHVIEN(MASV),
	CONSTRAINT FK_KETQUA_KHOAHOC FOREIGN KEY(MAKH) REFERENCES KHOAHOC(MAKH)

	1 điểm

	Câu 3
	
	ALTER TABLE KETQUA
ADD CONSTRAINT CHK_DIEM CHECK ( DIEM BETWEEN 0 AND 10),
	CONSTRAINT DEF_DIEM DEFAULT 0 FOR DIEM
	1 điểm

	Câu 4
	
	INSERT INTO KHOAHOC VALUES(N'KH01',1,2010,N'DƯƠNG ANH ĐỨC')
INSERT INTO KHOAHOC VALUES(N'KH02',2,2010,N'TRẦN ĐÌNH TRAI')
…
	1 điểm

	Câu 5
	
	DECLARE @MAKH NVARCHAR(10),@MASV NVARCHAR(10)
SET @MAKH='KH01' 
SET @MASV = 'SV01'
IF( 
	
)>0   --0.25 DIEM
BEGIN
	IF( SELECT COUNT (*) FROM KETQUA WHERE MAKH = 'KH01' )>0
	BEGIN
		
	END   --0.5 DIEM
	ELSE
		PRINT N' SINH VIÊN SV01 KHONG HOC KHÓA HỌC KH01 '
END
ELSE
	PRINT N' SINH VIÊN SV01 KHONG ĐĂNG KÝ HỌC KHOA NÀO '
--0.25 DIEM
	1 điểm

	Câu 6
	
	IF EXISTS ( SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE NAME = 'vw_SinhVien_Rot')
	DROP VIEW vw_SinhVien_Rot	--0.25 DIEM	
GO
CREATE VIEW vw_SinhVien_Rot 		--0.75 DIEM
AS
	SELECT K.MASV,TEN,K.MAKH,GIANGVIEN,NGAYTHI = CONVERT(CHAR(10),NGAYTHI,103),DIEM
	….
GO
	1 điểm

	Câu 7
	a
	IF EXISTS ( SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE NAME = 'Spud_SV_KH')
	DROP PROC Spud_SV_KH 			
GO
CREATE PROC Spud_SV_KH 
@MASV CHAR(10), @MAKH CHAR(10), @DIEM FLOAT OUTPUT

--@XEPLOAI NVARCHAR(10) OUTPUT
AS
IF EXISTS (
	 …
	)				-- 0.25 DIEM
BEGIN
	IF EXISTS (
	…
	)
	BEGIN				-- 0.25 DIEM
		IF(
			…
		)>5				--0.25 DIEM
		BEGIN
			…
		END				--0.25 DIEM
		ELSE
			PRINT ' ROT ROI'
	END					
	ELSE 
		PRINT' SINH VIEN CHUA HOC KHOA NAY '
END
ELSE
	PRINT' KHONG CO SINH VIEN NAY '
GO					
	1 điểm

	
	b
	
-- dung du lieu			--0.25 DIEM
DECLARE @DIEMTHI INT
…

-- khong co SINH VIEN
DECLARE @DIEMTHI INT
…
--khong co KHOA HOC		--0.25 DIEM
DECLARE @DIEMTHI INT
…
	0.5 điểm

	Câu 8
	a.
	ALTER TABLE SINHVIEN
ADD  TONGLEPHITHI INT
	0.5 điểm

	
	b.
	IF EXISTS ( SELECT * FROM SYSOBJECTS WHERE NAME = 'Spud_SV_TongLePhi')
	DROP PROC Spud_SV_TongLePhi			
GO
CREATE PROC Spud_SV_TongLePhi 
AS
DECLARE @MASV CHAR(4),@TONGLEPHITHI INT
DECLARE cur_SINHVIEN CURSOR
FORWARD_ONLY
FOR
…
---Mo cursor			--0.25 DIEM
OPEN cur_SINHVIEN
---Doc du lieu va cap nhat gia tri
WHILE 0=0
BEGIN
	…
END
---đóng cursor cur_SINHVIEN
CLOSE cur_SINHVIEN
DEALLOCATE cur_SINHVIEN

	1 điểm

	Câu 9
	
	CREATE TRIGGER TG_SINHVIEN_DELETE ON SINHVIEN
FOR DELETE 							--0.25 DIEM
AS
	DECLARE @MASV CHAR(10),@LOIXOA CHAR(100),@THANHCONG INT
	
	BEGIN
	…		--0.25 DIEM
	ROLLBACK TRAN
	END	
	
GO
	1 điểm

	
	
	Tổng cộng
	10 điểm



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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